TUẦN 32: Chủ đề nhánh 1: Quê hương yêu quý

(Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/4 đến 24/4/2026).

Thứ hai, ngày 20 tháng 4 năm 2026

I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề quê hương bé

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề quê hương Ninh Bình

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông, các loại phương tiện giao thông, nơi hoạt động.

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng tập kết hợp các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Ôn, nhận biết các số từ 1 đến 10.

1. Mục đích- yêu cầu

1.1. Kiến thức

- Trẻ biết mỗi nhóm đối tượng đều tương ứng với 1 con số biểu thị cho nhóm đối trượng đó.

-Trẻ nhận biết phân biệt các số từ 1-10 và biết sắp xếp các chữ số theo quy luật từ 1 đến 10.

1.2. Kĩ năng

-Trẻ có kỹ năng nhận biết phân biệt các số đặc biệt số 6, 9

- Trẻ có kỹ năng tìm số liền trước và liền sau của dãy chữ số1-10

- Tạo hình các chữ số bằng cơ thể trẻ, bằng đắt nặn, dây dù…

1.3. Thái độ

-Trẻ hứng thú với hoạt động, hứng thú tìm hiểu các con số trong cuộc sống và môi trường xung quanh

2. Chuẩn Bị

2.1. Đồ dùng của cô

- Nhạc các bài hát trong chủ đề

- Một túi vải, tranh ảnh về chủ đề

- Vị trí hoạt động

2.2. Đồ dùng của trẻ

- Các hình ảnh về chủ đề có các số từ 1-10.

- Một số thẻ lô tô về chủ đề

- Trang phục gọn gàng

- Vị trí hoạt động

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định tổ chức
- Hát: Quê hương tươi đẹp

- Các con vừa hát bài gì ?

-Trong bài hát nhắc đến điều gì ?

- Gần cuối năm học rồi các bạn chỉ còn gặp cô và bạn của mình trong thời gian ngắn nữa thôi, vì thế hôm nay chúng ta cùng xem thử các bạn đã chuẩn bị được những hành trang gì để chuẩn bị qua lớp 1 nhé! Nhất là các con số toán học.

2. Nội dung

* HĐ1: Ôn nhận biết thứ tự các con số từ 1- 10.
- Quê hương chúng ta rất nhiều loại bánh đặc sản các con cùng xem đó là bánh gì?

- Mỗi chiếc bánh được đánh dấu thứ tự như thế nào?(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

- Xung quanh chúng mình còn có những đồ dùng gì được đánh số từ 1-10 nào?

- Cô tặng cho chúng mình mỗi bạn 1 rổ đồ dùng các con đi lấy đồ dùng và về chỗ nào. “ Nhạc em yêu mùa hè quê em”

+ Nhóm 1 đối tượng:

- Trong rổ của các con có những gì?

- Cô tặng mỗi bạn 1 bông hoa các con hãy xếp 1 bông hoa ra nào?

- Con số nào biểu thị cho nhóm có 1 bông hoa?

- Cho trẻ lấy số 1 đặt bên tay phải bông hoa?

- Vì sao chúng mình đặt số 1 mà không phải con số khác?

- Trong rổ chúng mình còn đồ dùng gì có số lượng là 1 không?(cho trẻ xếp 1 chậu, 1 quả táo, 1 hạt gấc)

- Chúng mình phải lấy thẻ số mấy biểu thị cho các nhóm đối tượng có số lượng là 1?

* Cô chốt: Tất cả các nhóm đối tượng có số lượng là 1 chúng ta sẽ dùng thẻ số 1 để biểu thị cho nhóm có 1 đối tượng. khi không có đối tượng nào thì chúng ta sử dụng số 0 và nhóm có số lượng bắt đầu là 1 sẽ dùng số 1, số 1 là con số đứng đầu tiên biểu thị cho nhóm có đối tượng để đếm. Số 1 gồm 1 nét xiên phải và 1 nét sổ thẳng bên phải.

- Ai nhắc lại cho cô số 1 được cấu tạo như thế nào?

- Cô cho trẻ cầm thẻ số 1 đọc to số 1 

- Các con có muốn tạo hình cơ thể bằng co thề của mình không? 

 + Nhóm 2 đối tượng:

- Cô đố các con chúng mình tìm được nhóm đối tượng có số lượng là 2 trong rổ?

- Chúng mình tìm dc gì? (2 quả táo xanh)

- Chúng mình đếm xem có mấy quả? Chọn thẻ số mấy?

- Trong lớp mình có đồ dùng gì cùng loại mà có số lượng là 2 không? (Trẻ tìm giỏ hoa, lá cờ)

-Vậy nhóm đối tượng có số lượng 2 người ta dùng số mấy? cho trẻ đọc số 2

- Ai cho cô biết số 2 được cấu tạo như thế nào?

- Bạn nào lên tạo hình số 2 bằng dây dù cho cô

* Cô chốt: Số 2 được cấu tạo bởi nét cong trên và nét thẳng xiên phải và 1 nét gạch ngang phía dưới. số 2 để biểu thị cho các nhóm đối tượng có số lượng là 2, số 2 là con số đứng sau số 1 vì số 2 nhiều hơn số 1 là 1 đối tượng.

+ Nhóm có 3 đối tượng:

- Các con xếp cho tất số lá ra. 

- Chúng mình có mấy cái? 3 cái lá chọn thẻ số mấy?

- Ai phát hiện ra nhóm đối tượng có số lượng là 3 ở trong lớp mình? (Trẻ tìm 3 cái cốc, 3 cái bát)

- Cho trẻ chọn thẻ số 3 đặt vào nhóm đồ dùng.

- Trong lớp mình số 3 có ở những đâu? (đồng hồ, góc sách, biển lớp 5TB)

- Cô có bức tranh cảnh hoàng hôn đàn chim bay về núi các con chim bay các con thấy giống số mấy? (số 3)

- Số 3 cấu tạo như thế nào? Trẻ nặn số 3 bằng đất nặn.

* Cô chốt: Số 3 được cấu tạo bởi 1 nét thẳng ngang phía trên và 1 nét xiên và 1 nét cong phải. số 3 biểu thị cho các nhóm có số lượng là 3 số 3 nhiều hơn số 2 1 đối tượng nên số 3 đứng sau con số 2

Nhóm có 4 đối tượng: Cô làm tương tự như trên

- Số 4 : cấu tạo số 4 gồm 1 nét thẳng xiên phải 1 nét thẳng ngang và 1 nét thẳng đứng, số 4 đứng sau số 3 vì số 4 nhiều hơn số 3 1 đối tượng.

- Số 5: gồm 1 nét thẳng ngang, 1 nét thẳng đứng và 1 nét cong phải và số 5 đứng sau số 4

- Số 6: cấu tạo bởi 1 nét cong trên và 1 nét cong kín ở dưới đứng sau số 5.

- Số 7: Gồm 1 nét thẳng ngang phía trên, 1 nét xiên, 1 nét thẳng ngang ngắn ở giữ nét xiên đứng sau số 6

+ Số 8: Gồm hai nét cong trái và hai nét cong phải số 8 đứng sau số 7

+ Số 9: gồm 1 nét cong kín ở trên và nét cong hở ở phía dưới số 9 đứng sau số 8

+ Số 10: Được cấu tạo bới hai chữ số 1 và số 0 số 1 đứng trước số 0 đứng sau đọc là số 10 số 1 có 1 nét xiên và 1 nét thẳng số 0 là nét cong khép kín số 10 đứng sau số 9

* So sánh số 6 và số 9
- Trong các chữ số chúng mình vừa làm quen có hai chứ số nào có cấu tạo gần giống nhau?

- Số 6 và số 9 giống và khác nhau điểm gì?

- Khác nhau số 6 có nét cong ở trên và nét cong khép kín ở dưới, số 9 cong ở dưới và nét cong khép kín ở trên

- Giống nhau đều có nét cong và nét cong khép kín.

=> Kết luận: các con số được sắp xếp theo thứ tự từ 1 đến 10 là

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
- Mỗi con số biểu thị cho 1 nhóm đối tượng tương ứng

- Cho trẻ nhắc lại thứ tự các con số

* HĐ2: Củng cố
Trò chơi: Quà tặng bé yêu
- Cách chơi cô có hai bảng mỗi bảng có các ô số từ 1-10 nhiệm vụ của trẻ lên chọn đồ vật có số lượng tương ứng gắn vào các ô sao cho số lượng tương ứng với chữ số và phải cùng loại

- Sau 1 bản nhạc đội nào nhanh và đúng là thắng cuộc sẽ được thưởng quà “ Nhạc bài hát Em yêu mùa hè quê em”

Trò chơi: Nhanh tay nhanh mắt

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Kiểm tra kết quả
3. Kết thúc
- Cô và trẻ kiểm tra kết quả từng tổ nhận xét và khen trẻ
	 

- Trẻ hát cùng cô.

 

- Trẻ đàm thoại và lắng nghe cô dẫn dắt giới thiệu bài.

- Trẻ nghe cô giới thiệu và quan sát tranh

- Trẻ đếm

- Trẻ trả lời

 - Trẻ đi lấy đồ dùng

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ tìm và xếp

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ chọn số

- Trẻ Trả lời

- Trẻ xếp theo yêu cầu

 

 

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ nghe cô nói

 

 

- Trẻ nhắc lại cấu tạo

 

-Trẻ chú ý lắng nghe và chơi cùng cô.

 

- Trẻ tìm và làm theo yêu cầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ tạo hình số 2

- Trẻ nghe cô nói

 

 

 

 

 

- Trẻ xếp theo yêu cầu

 

- Trẻ tìm

 

 

 

 

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ nghe cô nói

 

 

 

 

 

- Trẻ nghe cô nói

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ so sánh

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ nghe cô kết luận

 

 

 

 

- Trẻ nhắc lại

 

 

-Trẻ chơi và học cùng cô

 

 

 

- Trẻ kiểm tra kết quả cùng cô

- Trẻ nghe hát và cất đồ


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Thí nghiệm vật nổi vật chìm

1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết làm thí nghiệm vật nổi, vật chìm, trẻ biết được vật nặng chìm,vật nhẹ nổi

- Rèn kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định. Rèn kĩ năng mạnh dạn tự tin cho trẻ.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết
1.2. Chuẩn bị

- Vị trí thí nghiệm
- Đồ dùng, đồ chơi: Loa, máy tính, đá, sỏi, bóng, hoa, lá, thìa,..., 4 chậu nước

- Trang phục phù hợp với hoạt động
1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Cho trẻ hát bài: Nắng sớm

- Giới thiệu các nguyên vật liệu 

- Thí nghiệm: Vật nổi vật chìm  

- Khi cô thả những đồ dùng này vào chậu nước điều gì sẽ xảy ra? Cho trẻ suy đoán.
- Tại sao vật lại nổi?

- Tại sao vật lại chìm?

- Cho trẻ lên thực hiện với những đồ dùng khác.

- Cô quan sát tuyên dương trẻ 

- Củng cố: Những vật có trọng lượng nhẹ hơn nước thì nó sẽ nổi trên mặt nước, còn những vật có trọng lượng nặng hơn nước thì sẽ bị chìm.

2. TCVĐ: Chuyền bóng 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do góc dân gian
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai- Kỹ năng: Nấu ăn, làm móng tay
- Góc xây dựng: Xây dựng ao vườn

- Góc sách: Chơi cờ vua, xem sách, xem tranh
- Góc nghệ thuật- hoạt động Steam: Vẽ về chủ đề
- Góc thiên nhiên: Tưới nước cho cây, lau lá cây 

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. LQ vở 5 điều BH day: Trang 26,27

1.1. Mục đích

- Trẻ biết sử dụng sách sách 5 điều Bác Hồ dạy. Trẻ biết các bạn trong tranh đang làm gì, tô màu các bạn có hành động đúng

- Trẻ có kỹ năng sử dụng vở, cầm bút, giở sách

- Trẻ yêu quý Bác Hồ. Hứng thú tham gia hoạt động
1.2. Chuẩn bị

- Loa, máy tính, nahcj các bài hát trong chủ đề

- Bàn, ghế, bút sáp, bút chì, vở 5 điều Bác Hồ dạy đủ cho trẻ

- Vị trí hoạt động

- Trang phục phù hợp
1.3. Hướng dẫn

- Ổn định tổ chức

- Vận động: Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ chí minh

- Cô giới thiệu 5 điêu Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng

- Cô đọc

- Cho trẻ đọc theo Lớp, tổ, nhóm, cá nhân

- Cho trẻ quan sát tranh

+ Các bạn đang làm gì?

+ Cho trẻ tô màu bé ngoan trong bức tranh

+ Tô màu bức tranh hành động đúng

- Cho trẻ thực hiện

- Giúp đỡ trẻ yếu kém

- Cô nhận xét động viên trẻ

2. Chơi cờ vua

- Cô chia thành 3 nhóm

- Các nhóm cùng thảo luận về những quân cờ đã học 

- Các nhóm sẽ phải đọc tên và đặt vị trí các quân cờ vào đúng vị trí trên ô cờ

- Cho trẻ thực hiện chơi cờ vua

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

3. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.

- Đầu tóc quần áo gọn gàng

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ.

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.

*************************
Thứ ba, ngày 21 tháng 4 năm 2026

I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề quê hương bé

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề quê hương Ninh Bình 

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông, các loại phương tiện giao thông, nơi hoạt động.

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng tập kết hợp các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

Hoạt động STEAM: làm nón lá
1. Mục đích- yêu cầu

1.1. Kiến Thức

- S: Khoa học: Nhận biết được tên gọi đặc điểm, cấu tạo, công dụng của chiếc nón lá; Hiểu được nón lá là một biểu tượng văn hóa truyền thống của Việt Nam.

- T: Công nghệ: Nêu được các bước (quy trình) sử dụng các nguyên vật liệu, dụng cụ để tạo ra được chiếc nón; Gọi tên được các bộ phận chính của nón: Vành nón, chóp nón, quai nón.
- E: Kỹ thuật: Trẻ biết cách xây dựng ý tưởng thiết kế; biết cách phối hợp kỹ năng cắt, dán, gấp, ghép hình để tạo ra sản phẩm mô phỏng nón lá.

- A: Nghệ thuật: Biết cách vẽ trang trí, dán hoa, lá, tô màu,...để tạo ra sự sáng tạo cho chiếc nón theo sở thích; Nhận ra vẻ đẹp của chiếc nón lá được thiết kế, trang trí hoàn thiện; Thể hiện được ý kiến cá nhân bằng lời nói về cái đẹp, sự hài hoà, cân đối của sản phẩm. 

- M: Toán: Trẻ biết cách đo và nói lên kết quả đo; Nhận biết và phân biệt được các biểu tượng về dạng hình tròn, hình tam giác; to, nhỏ, dài, ngắn; ít, nhiều.

1.2. Kỹ Năng

- Trẻ biết cách phối hợp kỹ năng cắt, dán, gấp, ghép hình để tạo ra sản phẩm mô phỏng nón lá.

- Nhận ra vẻ đẹp của chiếc nón lá được thiết kế, trang trí hoàn thiện; Thể hiện được ý kiến cá nhân bằng lời nói về cái đẹp, sự hài hoà, cân đối của sản phẩm. 

1.3. Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động

2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng của cô:
- Video quá trình làm nón. Sân khấu múa bóng.

- Nhạc bài: Một thoáng quê hương; Quê hương tươi đẹp; Quê hương.

- Bàn cho trẻ theo các nhóm để trẻ hoạt động (đủ cho 3 nhóm).

2.2. Đồ dùng của trẻ:
- Bìa cứng, lá mít, lá chuối, lá cọ…

- Kéo, băng dính 2 mặt, khung vành tròn, màu, bút vẽ, hoa, lá, dây ruy băng

- Bút dạ, giấy vẽ thiết kế theo các nhóm 1, 2, 3. 

- Giá để bản thiết kế. Bàn để trưng bày sản phẩm.

3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. HĐ 1: Đặt vấn đề 
- Xin chào mừng tất cả các bé đến với lớp học vui vẻ ngày hôm nay.

- Các con ơi! Hôm nay cô mang đến cho lớp mình một điều bất ngờ đấy, các bạn thử đoán xem điều bất ngờ ấy là gì ngay sau đây xin mời các bạn cùng hướng lên phía trung tâm của lớp học nào.

- Cô phụ xuất hiện múa bóng 1 đoạn trong bài hát “Quê tôi”.

 - Các con vừa được xem hình ảnh gì, trong bài múa diễn viên múa đã sử dụng đạo cụ gì để múa?

- Để biết có đúng là cái nón hay không, chúng ta hãy cùng mời sự xuất hiện của diễn viên bí ẩn nào.

- Cô xin chào các bạn.

- Các bạn ơi! Cô đã sử dụng đạo cụ múa gì đây?

- Các bạn đã đoán đúng rồi đấy, cô sử dụng đạo cụ múa là chiếc nón đấy.

- Các bạn ơi chiếc nón dùng để làm gì?

=> Đúng rồi đấy, chiếc nón không những được dùng để múa mà còn dùng để đội đầu, che nắng, che mưa. Thế nhưng khi chiếc nón được kết hợp với tà áo dài của người phụ nữ VN sẽ tôn vinh lên vẻ đẹp của người phụ nữ đẹp hợ đấy. 

=> Vậy các con đã đoán được chủ đề của buổi học hôm nay là gì chưa?

- Mời ý kiến của các con?

- Cô thấy các bạn đều có một ý tưởng riêng về chủ đề ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay của chúng mình là “Làm nón lá”.

2. HĐ 2: Khám phá kiến thức 

- Bây giờ chúng mình hãy nhắm mắt lại và xem hôm nay cô lực còn mang đến cho chúng mình điều bất ngờ gì nữa nhé

- Một, hai, ba

+ Gì đây các con? 

- Các con ơi, đây là chiếc nón lá, trước khi đi tìm hiểu kỹ hơn về chiếc nón, chúng ta hãy cùng cảm nhận về chiếc nón này nhé (cho trẻ sờ, đội thử)

- Cô trò chuyện cùng trẻ.

+ Nón lá có những đặc điểm nào? 

- Các con hãy cùng suy nghĩ và đoán cho cô xem nếu như không có quai nón thì điều gì sẽ xẩy ra?

- Đây là chiếc nón có chóp nón, thân nón, vành nón, quai nón để chúng mình đội nón khỏi bị bay. Chiếc nón này được làm bằng lá có màu trắng, chóp nón nhọn, vành nón rộng. 

+ Vậy để hoàn thành được chiếc nón này chúng mình cần sử dụng đến nguyên vật liệu gì? 

+ Giờ học hôm nay cô cũng chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều nguyên vật liệu và đồ dung ở xung quanh lớp học của chúng mình, bây giờ chúng mình hãy đi xem cô đã chuẩn bị cho chúng mình những nguyên vật liệu và đồ dung gì nhé.

=> Cô chốt lại: cô cũng chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều nguyên vật liệu và đồ dùng làm nón lá: bìa, một số loại lá, kéo, băng dính 2 mặt, khung vành tròn, màu, bút vẽ, hoa, lá, dây ruy băng.

- Trước khi làm nón lá chúng mình phải làm gì?

3. HĐ 3: Lập kế hoạch, thiết kế 

- Để làm được nón lá chúng mình đưa ra những tiêu chí gì?

- Giờ học hôm nay cô chia lớp thành 3 nhóm. Nhiệm vụ của các nhóm sẽ về cùng nhau suy nghĩ, thảo luận để vẽ bảng thiết kế để chúng mình làm ra chiếc nón đúng với bản thiết kế của chúng mình vừa vẽ. Chúng mình nhớ khi vẽ bản thiết kế phải có chóp nón, có thân nón, có vành nón và quai nón. Ngoài ra các con có thể vẽ thêm một số họa tiết để cho chiếc nón của chúng mình thêm đẹp hơn. Các con đã sẵn sàng chưa? (Trẻ về nhóm và lên ý tưởng mà trẻ sắp làm, nguyên liệu, cách làm).

(Cô lắng nghe và góp ý với ý tưởng cho trẻ)

- Cô mời từng nhóm lên trình bày ý tưởng thiết kế của mình. 

=> Các con ơi vừa rôi cô đã được lắng nghe ý tưởng thiết kế chiếc nón đến từ 3 nhóm cô thấy mỗi nhóm đều có ý tưởng thiết kế và làm ra những chiếc nón khác nhau, từ những nguyên vật liệu khác nhau. 

- Vậy chúng mình đã sẵn sàng để thể hiện ý tưởng thiết kế chiếc nón của nhóm mình chưa nào?

4. HĐ 4: Thực hành và thử nghiệm 

- Trước khi chúng mình về nhóm để thể hiện ý tưởng thiết kế và làm chiếc nón. Cô muốn hỏi chúng mình cần chú ý điều gì? 

- Đúng rồi chúng mình được sử dụng kéo rất là nhiều chúng mình sử dụng thật cẩn thận, giữ gìn môi trường lớp học, những băng dính 2 mặt bóc ra các con bỏ vào rổ cẩn thận. Cô chúc các con làm ra những chiếc nón thật đẹp và sang tạo. 

- Cô cho trẻ lấy đồ dùng về nhóm.

- Cô gợi ý các nguyên vật liệu để làm nón lá: Bìa cứng, lá mít, lá chuối, lá cọ, kéo, băng dính 2 mặt, khung vành tròn, màu, bút vẽ, hoa, lá, dây ruy băng.

- Cho trẻ thực hiện làm nón lá.

(Cô quan sát, gợi ý cho trẻ cách làm, động viên khích lệ trẻ, nhắc trẻ sử dụng kéo… đảm bảo an toàn)

- Cô quan sát thấy các nhóm đã làm xong sản phẩm của mình rồi, vậy xin mời các nhóm hãy nhanh tay mang những chiếc nón của mình lên trưng bày.

5. HĐ 5: Trình bày và hoàn thiện sản phẩm

- Cô cho trẻ ngồi về theo tổ của mình

- Cho trẻ quan sát và lắng nghe các nhóm giới thiệu về chiếc nón lá của mình.

- Cô mời đại diện từng nhóm lên giới thiệu sản phẩm của nhóm mình.

+ Cô mời chia sẻ của nhóm 1

+ Có bạn nào đặt câu hỏi cho nhóm bạn không nhỉ? (cô chú ý quan sát và xử lý tình huống )

+ Cô mời chia sẻ của nhím 2

- Khi nhóm giới thiệu xong mời các nhóm đặt câu hỏi.

+ Cô mời chia sẻ của nhóm 3

- Khi nhóm giới thiệu xong mời các nhóm đặt câu hỏi.

- Vừa rồi cả 3 nhóm đã có ý tưởng thiết kế và làm ra chiếc nón của mình vậy cô muốn hỏi cả 3 nhóm: Các nhóm ơi chúng mình đã có ý tưởng thiết kế và làm ra chiếc nón của mình có gì thay đổi không?

- Vậy khi chúng mình làm được những chiếc nón như vậy chúng mình cảm thấy như thế nào?

=> Giáo dục: Biết giữ gìn sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu. Yêu quê hương, đất nước, luôn trân trọng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

- Bây giờ cô sẽ sử dụng những chiếc nón này cho các con biểu thời trang đấy.

- Cô mời các diễn viên nhí lên sân khấu nào.

+ Màn trình diễn đầu tiên là ….. với tà áo dài thướt tha và chiếc nón làm từ lá mít 

- Tiếp theo là với chiếc nón mang tên bài thơ….

- Các diễn viên nhí đang tiếp cận sân khấu với thông điệp “Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi”

* Kết thúc: Màn trình diễn thời trang trên nền nhạc “Một thoáng quê hương”đến đây đã kết thúc bài học hôm nay rồi luôn kính chúc các cô luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, xinh đẹp và công tác tốt, chúc các luôn chăm ngoan học giỏi, xin chào và hện gặp lại.
	 

- Trẻ vỗ tay.

- Trẻ chú ý xem cô biểu diễn.

- Múa bóng ạ.

- Dùng chiếc nón để múa ạ.

- Diễn viên bí ẩn xuất hiện.

- Trẻ vỗ tay, chào đón cô

- Chiếc nón ạ.

- Trẻ lắng nghe.

- Để che nắng che mưa, để trang trí ạ.

- Để làm đạo cụ biểu diễn văn nghệ ạ.

- Trẻ lắng nghe.

- Rồi ạ

- Làm nón lá ạ

- Thiết kế cái nón ạ

- Tạo cái nón ạ

- Trẻ quan sát, sờ, đội thử chiếc nón.

- Trẻ nhắm mắt

- Chiếc nón ạ.

- Trẻ xem video.

+ Có chóp nón, thân nón, vành nón và quai nón ạ.

+ Nón màu trắng, chóp nón nhọn, có quai nón ạ (3 trẻ trả lời)

- Nón sẽ bị bay ạ (2 trẻ)

- Trẻ lắng nghe

- 2 trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

+ Trẻ thăm quan và kể tên các nguyên vật liệu: Bìa cứng, lá mít, lá chuối, lá cọ…kéo, băng dính 2 mặt, khung vành tròn, màu, bút vẽ, hoa, lá, dây ruy băng.

- Trẻ lắng nghe.

- Phải lập bảng thiết kế ạ.

- Trẻ đưa ra ý tưởng của mình.

- Đội được và đẹp ạ

- Đẹp và đội được ạ 

- Trẻ về 3 nhóm thảo luận và vẽ bản thiết kế theo ý tưởng của nhóm mình.

- Đại diện từng nhóm lên trình bày thiết kế của mình.

+ Nhóm 1: Có chóp nón, thân nón, vành nón, quai nón, nhóm mình có ý tưởng làm nón từ lá dừa, chúng mình lấy bắng dính 2 mặt dán vào lá rồi dán lên xung quanh nón, sau đó dán vành nón và quai nón ạ

+ Nhóm 2: Có chóp nón, thân nón, vành nón, quai nón, nhóm mình có ý tưởng làm nón từ lá mít, chúng mình lấy bắng dính 2 mặt dán vào lá rồi dán lên xung quanh nón, sau đó dán vành nón và quai nón ạ

+ Nhóm 3: Có chóp nón, thân nón, vành nón, quai nón, nhóm mình có ý tưởng làm nón từ lá chuối, chúng mình lấy bắng dính 2 mặt dán vào lá rồi dán lên xung quanh nón, sau đó dán vành nón và quai nón ạ

- Trẻ lắng nghe

- Sử dụng kéo cẩn thận, giữ gìn môi trường lớp học sạch sẽ ạ.

- Trẻ chú ý lắng nghe và lên lấy đồ dùng về nhóm để thực hiện.

- Cả nhóm sẽ làm chung 1-2 chiếc nón giống bản thiết kế của nhóm mình.

- Trẻ thực hiện làm chiếc nón lá.

- 3 nhóm mang nón lá của nhóm mình lên trưng bày.

- Trẻ về chỗ ngồi

- Trẻ chú ý quan sát và lắng nghe

- Đại diện nhóm giới thiệu sản phẩm của mình.

+ Nhóm 1: Nhóm của con làm chiếc nón từ lá dùa, có chóp nón, thân nón, vành nón, có quai nón. Con làm nón bằng lá dừa, con lấy băng dính 2 mặt dán vào lá sau đó dán vào khung nón, con dán vành nón vào khung nón, dán chop nón, con dán quai nón, sau đó con dán bông hoa trang trí cho đẹp. Con đặt tên cho chiếc nón lá của con là “Chiếc nón quê hương”

- Nhóm 2: Con xin giới thiệu các cô và các bạn nón lá của con là làm bằng lá mít, con lấy băng dính 2 mặt dán vào lá sau đó dán vào khung nón, nón có chop nón, thân nón, có vành nón, có quai nón. Con đặt tên cho chiếc nón của con là “Nón lá Việt Nam” ạ

- Nhóm 3: Con xin giới thiệu với các cô và các bạn, nhóm con làm nón từ lá chuối con lấy bang dính 2 mặt dán vào lá rồi dán lên khung nón. Có chóp nón, khung nón, vành nón, có quai nón ạ. Con đặt tên cho sản phẩm của mình là “Chiếc nón bài thơ” ạ

- Trẻ chú ý lắng nghe và trả lời.

- Rất là vui ạ

- Rất hạnh phúc ạ.

- Trẻ lắng nghe. 

 

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ tập trung lên sân khấu

- Trẻ tham gia trình diễn

- Trẻ tiến vào sân khấu.

- Trẻ  vận động nhịp nhàng.

- Trẻ chào các cô giáo.




III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát cây hồng xiêm

1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ nhận biết được tên gọi, các đặc điểm nổi bật của cây hồng xiêm biết được tác dụng của cây 

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Trẻ biết chơi trò chơi, thỏa mãn nhu cầu chơi tự do của trẻ.  

- Giáo dục trẻ biết yêu quí và bảo vệ cây 
1.2. Chuẩn bị

- Địa điểm quan sát: Cây hồng xiêm

- Đồ dùng đồ chơi: Vòng, bóng, lá cây, hột hạt, loa, máy tính,….

- Trang phục phù hợp với hoạt động

1.3. Hướng dẫn

- Kiểm tra sức khoẻ trẻ

- Vận động: Khúc hát dạo chơi

- Hướng dẫn trẻ đến vị trí quan sát

- Đây là cây gì?

- Cho trẻ phát âm và đàm thoại. 

- Ai có nhận xét gì về cây hồng xiêm?

- Cây có đặc điểm gì? Thân, cành, lá cây như thế nào?

- Trồng cây hồng xiêm có tác dụng như thế nào?

- Cây sống được là nhờ đâu?

- Để bảo vệ cây các con phải làm gì?

*Giáo dục: Trồng cây có rất nhiều tác dụng, vì thể các con phải chăm sóc cây không bất lá bẻ cành

2. TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Cô giưới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do góc tạo hình

IV. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

Chơi đi cầu đi quán

1. Mục đích

- Trẻ biết tên trò chơi, cách chơi, luật chơi và chơi tốt trò chơi "Đi cầu đi quán"

- Rèn kỹ năng phản xạ nhanh nhẹn, khéo léo cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc.

- Chơi giữ gìn vệ sinh, cất đồ dùng khi chơi xong

2. Chuẩn bị

- 2 ghế băng, quang gánh, đồ rau , lúa , quả..., rổ
3. Hướng dẫn

- Cô giới thiệu nội dung của buổi chơi

- Chia lớp làm 2 đội

+ Luật chơi: Trẻ giữ toàn thân thăng bằng khi di chuyển, không bị ngã hoặc khụy chân, mắt nhìn thẳng phía trước không nhìn xuống chân hoặc chống chân.
+ Cách chơi: Cho trẻ xếp thành hàng dọc, trước mặt trẻ đặt một ghế băng hoặc hàng gạch. Trẻ lần lượt đi theo tư thế lần 1: 2 tay đưa ra phía trước, rồi giơ tay sang ngang, tiếp đến giơ lên đầu, mắt nhìn thẳng phía trước, vừa đi vừa đọc lời đồng dao.

- Lần 2: Cho trẻ gánh đồ qua cầu sau thời gian đội nào gánh được nhiều đội đó chiến thắng

=> GD: Hình ảnh gánh lúa, gánh rau quả gắn liền người dân miền quê Việt Nam, thu hoạch những nông sản sau bao ngày vất vả...Yêu quý người lao động nét đẹp của người dân ở các miền quê …

- Nhận xét và tuyên dương
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Học tiếng Anh qua phần mềm futureLang

NUMBERS & COLORS

1.1. Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ nhận biết và gọi đúng các số từ 1 đến 10 bằng tiếng Anh 

- Trẻ nhận biết và gọi đúng một số màu cơ bản: red, blue, yellow, green, black, white 

-  Hiểu yêu cầu đơn giản bằng tiếng Anh: “Show me…” “What color is it?”

- Kỹ năng nghe - hiểu: nghe và nhận biết đúng từ 

- Kỹ năng nói: phát âm rõ, nói được từ đơn và câu ngắn 

- Kỹ năng phản xạ nhanh: nghe → chỉ → nói 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, tự tin trả lời, hợp tác với cô và bạn

1.2. Chuẩn bị

- Máy tính + phần mềm FutureLang 

- Nhạc bài hát tiếng Anh (Hello song, Colors song)

1.3. Hướng dẫn

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.1 Ổn định tổ chức

- Cô mở nhạc:

- Cô nói (vui vẻ, rõ ràng): “Hello everyone!!!”

- Cô hỏi: “How are you today?” 

- Cô: “Great!!!” 

 Cô dẫn vào bài: “Let’s count together!”

-  Cô giơ tay đếm: “1,2,3,4,5,6,7,8,9,10” 

- Cho: Cả lớp đếm , cá nhân đếm 

- Cô khen:“Excellent!” 

2. Nội dung:

* HĐ 1: FutureLang – Vocabulary 

- Cô mở phần Numbers trên FutureLang trên màn hình hiện số cô hỏi: “What number is it?” 
- Cô:Cho cả lớp lặp lại 

- Gọi cá nhân 

- Cô tăng mức: “Let’s count fast!”→ Trẻ đếm nhanh

“Let’s count slowly!” → Trẻ đếm chậm

- Cô mở phần Colors cô hỏi: “What color is it?” 

- Cô cho lặp lại 2–3 lần

-Tương tác thực tế: cô nói: “Show me something red!” 

- Cô: “Good job!” 

- Cô làm tương tự: Blue , Yellow , Green 

* HĐ 2: Trò chơi

- Game 1: Show me
- Cô nói: “Show me number 5!”  “Show me blue!” 
- Cô nhận xét: “Very good!”  “Try again!” 

- Game 2: Quick reaction

- Cô nói nhanh: “Red!” “Seven!” 

- Trẻ phải phản xạ nhanh

- Tạo không khí:“Nhanh lên!” “Ai nhanh nhất?” 

- Game 3: Find and touch

- Cô: “Touch number 3!” “Touch yellow!” 

- Mời trẻ lên bảng

-  Cô hỗ trợ trẻ yếu

3. Kết thúc 

- Cô: “Today we learned numbers and colors!” 

-  Hỏi lại: “What color is it?”  “What number is it?” 

- Cho trẻ hát: “Goodbye song” 

-  Cô:“Goodbye everyone!” 
	- Trẻ: “Hello teacher!”

- Trẻ: “I’m fine / I’m happy” 

- Trẻ: “Three!”/ “Seven!” 

- Trẻ: “Red!” /“Blue!” 

Trẻ tìm đồ màu đỏ

- Trẻ: Chỉ vào màn hình hoặc đồ vật 

- Trẻ:

“Goodbye teacher!”


2. Cho trẻ chơi tự do

3. Vệ sinh trả trẻ.

- Cô vệ sinh mặt mũi cho trẻ sạch sẽ.

- Đầu tóc trẻ gọn gàng.

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày
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- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề quê hương bé

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề quê hương Ninh Bình

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông, các loại phương tiện giao thông, nơi hoạt động.

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng tập kết hợp các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

VĐCB: Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m.

TCVĐ: Nhảy lò cò.

1. Mục đích– yêu cầu

1.1. Kiến thức

- Trẻ biết tên bài tập, biết ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m. Trẻ biếi ích lợi của việc tập thể dục.  Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m

1.2. Kỹ năng

- Rèn tính khéo léo cho trẻ, kĩ năng ném và bắt bóng.

1.3. Thái độ 

- Trẻ tích cực tham gia luyện tập và chơi trò chơi. Mạnh dạn tham gia và giữ đúng luật chơi.

2. Chuẩn bị

2.1. Đồ dùng cho cô

- Đàn ghi nhạc bài: Em yêu trường em, tạm biệt búp bê.

- Sân tập thoáng, trang phục cô và trẻ gọn gàng.

- 1 số đồ dùng học tập, bóng, rổ đựng bóng

2.2. Đồ dùng cho trẻ
- 20 quả bóng. Rổ đựng bóng

- Vị trí tham gia hoạt động

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Dự kiến HĐ của trẻ

	1. Ổn định tổ chức 
- Cô cùng trẻ trò chuyện về lớp học của mình

- Cô giới thiệu về trường tiểu học

- Cho trẻ chơi trò chơi “oăn tù tì”, mỗi lần chơi cô đưa ra một đồ dùng học tập cho trẻ nói tên, công dụng của đồ dùng đó.

- Giáo dục trẻ giữ gìn sách vở, dụng cụ học tập

2. Nội dung 

* HĐ 1. Khởi động

 Cô cho cháu làm đoàn tàu đi theo các kiểu chân hát bài hát “Tạm biệt búp bê” sau đó đứng về đội hình hai hàng dọc .
*HĐ2. Trọng động

* BTPTC: Trẻ tập lần lượt các động tác  theo nhịp bài hát “Em yêu trường em”:

 - Tay: Hai tay đưa ngang, lên cao (3lx8n).
 - Bụng: Ngồi duỗi chân, quay người sang bên 90 độ (2lx8n).

- Chân: Đứng đưa chân ra trước, lên cao (3lx8n).
 - Bật: Bật tại chỗ (2lx8n).

* VĐCB: Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa 4m

- Cô hỏi trẻ trường tiểu học có gì?

- Các con có muốn cùng các anh chị chơi ném và bắt bóng không?

-  Cô làm mẫu

 - Cô giới thiệu tên bài tập, cô làm mẫu lần 1 không phân tích động tác.
- Cô làm mẫu lần 2 vừa làm vừa phân tích động tác: Cô đến vạch kẻ lấy bóng, cầm bóng bằng hai tay, cô lấy đà tung bóng cho bạn ở bên kia, sau đó cô đón bắt bóng bằng hai tay khi bạn bên kia ném bóng trở lại.

- Cô cho 2 trẻ khá lên thực hiện mẫu lại.

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện lần 1: Cô cho thứ tự từng trẻ thực hiện 2-3 lần. Cô chú ý sửa sai cho trẻ.

- Luyện tập và củng cố: Mời từng tổ lên thực hiện.

- Hai đội thi đua: Đội nam và đội nữ. Đội nào có nhiều bạn thực hiện tốt thì đội đó chiến thắng.

- Cô khen động viên trẻ.

* Trò chơi: Nhảy lò cò.

- Cô giới thiệu luật chơi, cách chơi. Cô cho trẻ chơi 3 – 4 lần.

* HĐ3. Hồi tĩnh
- Các con vừa đi thăm quan trường tiểu học, bây giờ các con cùng đi bộ về lớp của mình nhé.

3 Kết thúc 

- Cô cho trẻ vung tay, hít thở đi nhẹ nhàng theo nhịp bài hát “em yêu trường em”.
	- Trẻ trò chuyện cùng cô

- Trẻ hứng thú chơi.

- Trẻ đi, chạy nhẹ nhàng, đi các kiểu chân theo hiệu lệnh của cô.

- Trẻ tập các động tác bài tập phát triển chung.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ chú ý quan sát cô tập mẫu.

- Hai trẻ lên tập mẫu.

- Trẻ thực hiện 2– 3 lần.

- Trẻ tập và thi đua theo tổ.

- Trẻ chơi 3-4 lần.

- Trẻ đi nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể.

- Trẻ hát ra chơi.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát cầu trượt

1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm nổi bật của cầu trượt, và cách chơi cầu trượt an toàn. 

- Rèn kỹ năng quan sát cho trẻ.

- Trẻ biết cách chơi và hứng thú tham gia các trò chơi.

- Giáo dục trẻ chơi đoàn kết, không xô đẩy nhau khi chơi.
1.2. Chuẩn bị

- Địa điểm sạch sẽ. Cầu trượt, đồ chơi
1.3. Hướng dẫn

- Cô nói buổi hoạt động ngoài trời cho trẻ biết.

- Vận động: Nhà mình rất vui

- Cho trẻ ra quan sát cầu trượt, đàm thoại:

+ Tên gọi của đồ chơi này là gì? 

- Có mấy chiếc cầu trượt trên sân trường?

+ Cháu có nhận xét gì về cầu trượt này? 

- Kể tên những vật liệu chủ yếu làm nên cầu trượt?

- Bạn nào cho cô biết đồ chơi cầu trượt chơi ntn?

- Phải bước lên những gì đây?(cô chỉ vào các bậc)

- Khi bước lên các bậc các con phải vịn tay vào đâu?(lan can)

- Vậy khi chơi vơi đồ chơi cầu trượt cm phải làm gì?

* GD: Cm phải chờ đến lượt mình, không tranh giành, xô đẩy kẻo ngã đấy nhé..

2. TCVĐ: Ô tô và chim sẻ.

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do khu cát nước
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai- Kỹ năng: Nấu ăn, làm móng tay
- Góc xây dựng: Xây dựng ao vườn

- Góc sách: Chơi cờ vua, xem sách, xem tranh
- Góc nghệ thuật- hoạt động Steam: Vẽ về chủ đề
- Góc thiên nhiên: Tưới nước cho cây, lau lá cây 

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Sách LQCC chữ x, s

1.1. Mục đích

- Trẻ biết phát âm chữ cái s, x, tìm gạch chân chữ cái x,s trong bài thơ, trong từ.

- Trẻ biết tô màu đồ chơi có chữ cái x,s, tô màu chữ cái s,x in rỗng, nét chữ s,x, tô theo khả năng và theo hướng dẫn của cô

- Trẻ có kỹ năng cầm bút, sử dụng vở đúng cách

- Trẻ biết giữ gìn vở của mình, của bạn
1.2. Chuẩn bị

- Bàn ghế, bút sáp, bút trì, vở làm quen cữ cái đủ cho trẻ

- Vị trí hoạt động. Trang phục cô trẻ gọn gàng

1.3. Hướng dẫn

- Ổn định tổ chức

- Cô hướng dẫn trẻ 

- Cho trẻ phát âm chữ x,s

- Tìm gạch chân chữ ơ trong đoạn thơ

- Gọi tên đồ chơi, tô màu hình có chữ cái x,s

- Gọi tên đồ đồ vật, hình và khoanh tròn chữ cái x,s

- Tô theo đường đi nét chấm

- Tô màu chữ x,s in rỗng

- Tô nét chữ x,s

- Cho trẻ thự hiện

- Động viên khuyến khích trẻ thực hiện

- Cô nhận xét 

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

2. Cho trẻ chơi tự do

- Cho trẻ chơi tự do ở các góc chơi

- Cho trẻ vào vị trí chơi

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

3. Vệ sinh trả trẻ.

- Cô vệ sinh mặt mũi cho trẻ sạch sẽ.

- Đầu tóc trẻ gọn gàng.

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày
VI. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

- Sĩ số trẻ:..................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc:................................................................................................

...................................................................................................................................

- Kiến thức kĩ năng:...................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:..................................................................................

...................................................................................................................................

- Biện pháp khắc phục:.............................................................................................

....................................................................................................................................
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- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề quê hương bé

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề quê hương Ninh Bình 

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông, các loại phương tiện giao thông, nơi hoạt động.

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng tập kết hợp các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Đề tài: Làm quen chữ cái: s, x

1. Mục đích- yêu cầu

1.1. Kiến thức

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ s- x

- Biết được đặc điểm cấu tạo của các chữ s, x

1.2. Kỹ năng

- Biết phân biệt sự giống nhau và khác nhau của các chữ cái s, x qua đặc điểm cấu tạo các nét chữ. Trẻ biết phân biệt được cách phát âm của chữ: s và x

1.3. Thái độ

- Trẻ biết yêu quý quê hương đất nước

2. Chuẩn bị 

2.1. Chuẩn bị của cô
- Papoi bài học, thẻ chữ s,x

- Nhạc các bài hát trong chủ đề
2.2. Chuẩn bị của trẻ

- Rổ, thẻ chữ s,x. Vị trí hoạt động

3. Tiến hành
	Hoạt động của cô.
	Hoạt động của trẻ.

	1. Ổn định tổ chức

- Cho trẻ hát bài "Quê hương em" 

- Trò chuyện về nội dung bài hát.

2. Nội dung

* HĐ1: Làm quen chữ cái s, x
Làm quen chữ cái s

- Các con nhìn xem cô có tranh vẽ gì đây?


- Tranh Hồ sen

- Cho trẻ đọc từ Hồ sen.

- Ghép thẻ chữ rời từ hồ sen.

- Cho trẻ tìm chữ cái đã học trong từ vừa ghép.

- Cô giới thiệu chữ cái mới "s"

- Cô phát âm mẫu.

- Cho trẻ phát âm "Lớp, tổ, cá nhân".

- Cô giới thiệu chữ cái "s" in hoa, in thường, viết thường.

- Cô cho trẻ tri giác chữ "s" 

- Các con thấy chữ cái s có đặc điểm gì? 

- Cô cho trẻ nhắc lại cấu tạo chữ cái. 

=> Cô nhắc lại cấu tạo chữ g: Gồm 1 nét cong lượn từ trái sang phải. 

 Làm quen chữ x.

- Hình ảnh Tre xanh

- Đây là bức tranh gì?

- Trò chuyện cùng trẻ về bức tranh.

- Ghép thẻ chữ rời từ tre xanh

- Cho trẻ so sánh từ vừa ghép và từ dưới tranh.

- Cho trẻ tìm chữ cái đã học trong từ vừa ghép.

- Cô giới thiệu chữ cái mới "x"

- Cô phát âm mẫu.

- Cho trẻ phát âm "Lớp, tổ, cá nhân".

- Cô cho trẻ tri giác chữ "x" 

=> Cô nhắc lại cấu tạo chữ x: Gồm 2 nét xiên, 1 nét xiên trái, 1 nét xiên phải.

 - Cho 2 trẻ nhắc lại cấu tạo chữ cái x.

- Cô giới thiệu chữ cái "x" in hoa, in thường, viết thường.

- Cho cả lớp phát âm.

* So sánh chữ s, x

- Các con xem chữ "s" và chữ "x" có đặc điểm gì giống nhau?

- Chữ s và chữ x có điểm gì khác nhau ?

* HĐ2: Trò chơi 

TC 1: Thử tài của bé.

- Cho trẻ giơ chữ  kết hợp vào bài ''Tập tầm vông"

TC 2: Ai nhanh nhất.

- Về đúng nhà

- Cô cho trẻ chơi.

3. Kết thúc
- Cho trẻ ra chơi.
	- Trẻ hát.

- Trò chuyện cùng cô

- Trẻ trả lời.

- Trẻ phát âm

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ phát âm

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ so sánh.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ chơi.

- Trẻ ra chơi.


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát cây mít

1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ nhận biết được tên gọi, các đặc điểm nổi bật của cây mít biết được tác dụng của cây mít

- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Trẻ biết chơi trò chơi, thỏa mãn nhu cầu chơi tự do của trẻ.  

- Giáo dục trẻ biết yêu quí và bảo vệ cây 
1.2. Chuẩn bị

- Địa điểm quan sát: Cây mít

- Đồ dùng đồ chơi: Vòng, bóng, lá cây, hột hạt, loa, máy tính,….

1.3. Hướng dẫn

- Vận động: Khúc hát dạo chơi

- Hướng dẫn trẻ đến vị trí quan sát

- Đây là cây gì?

- Cho trẻ phát âm và đàm thoại. 

- Ai có nhận xét gì về cây mít?

- Cây có đặc điểm gì? Thân, cành, lá cây như thế nào?

- Trồng cây mít có tác dụng như thế nào?

- Cây sống được là nhờ đâu?

- Để bảo vệ cây các con phải làm gì?

*Giáo dục: Trồng cây có rất nhiều tác dụng, vì thể các con phải chăm sóc cây không bất lá bẻ cành

2. TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Cô giưới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

3. Chơi tự do khu vận động

IV. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Tổ chức nặn bánh trôi

1. Mục đích

- Trẻ biết bánh trôi là bánh truyền thống của đất nước ta, và thường có trong ngày tết Hàn thực 3/3

- Trẻ nặn được bánh  hình tròn có kích thước to, nhỏ khác nhau

-  Rèn kĩ năng  xoay tròn.

- Hứng thú tham gia. Thu dọn đồ cùng cô.
2. Chuẩn bị

-  Bột nếp nhào sẵn , khăn lau, đĩa, một số mẫu ...

- Trang phục của trẻ: Tạp dề

3. Hướng dẫn

- Cô giới thiệu nội dung của buổi chơi

- Trò chuyện với trẻ về nguồn gốc bánh trôi

-  Cô giới  một  mẫu bánh của cô cho trẻ nhận xét.

-  Giao nhiệm vụ cho trẻ

- Tổ chức cho trẻ  nặn bánh

+  Cô bao quát, hỗ trợ trẻ  

- Nhận xét tuyên dương.

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Sách toán: Trang 16, 17, 18

1.1. Mục đích

-  Trẻ biết sử dụng vở theo hướng dẫn của cô. Trẻ nhận biết khối cầu, khối trụ, tách 1 nhóm thành 2 nhóm trong phạm vi 10. So sánh số lượng của ba nhóm

- Trẻ có kỹ năng sử dụng vở, cầm bút

- Giáo dục trẻ giũ gìn sách vở

1.2. Chuẩn bị

- Bàn ghế, bút sáp, bút trì, vở

- Vị trí hoạt động. Trang phục cô trẻ gọn gàng

1.3. Hướng dẫn

- Cho trẻ ổn định chỗ ngồi.

- Cô phát bút, vở cho trẻ

- Cô hướng dẫn trẻ sử dụng vở

+ Cho trẻ gọi tên các khối

+ Nối khối với đồ vật có dạng hình khối giống nó

+ Đếm số bánh, số diều, chia thành 2 nhóm, khoanh tròn với số tương ứng

+ Đếm số bánh, viết số tương ứng váo nhóm có số bánh nhiều nhất.

- Trẻ thực hiện

- Cô bao quát, trẻ thực hiện giúp đỡ trẻ yếu, kém

- Nhận xét tuyên dương trẻ

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng

2. Cho trẻ chơi tự do

3. Vệ sinh trả trẻ.

- Cô vệ sinh mặt mũi cho trẻ sạch sẽ.

- Đầu tóc trẻ gọn gàng.

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày
VI. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY

- Sĩ số trẻ:..................................................................................................................

- Trạng thái cảm xúc:................................................................................................

...................................................................................................................................

- Kiến thức kĩ năng:...................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt:..................................................................................

...................................................................................................................................

- Biện pháp khắc phục:..............................................................................................

....................................................................................................................................

Thứ sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2026

I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề quê hương bé

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề quê hương Ninh Bình

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông, các loại phương tiện giao thông, nơi hoạt động.

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng tập kết hợp các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, ra trước

- Bụng: Hai tay dơ lên cao cúi gập người về phía trước

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Trò chuyện về cảnh đẹp quê hương Ninh Bình

1. Mục đích– yêu cầu
1.1. Kiến thức

- Trẻ biết Ninh Bình là quê hương trẻ đang sống, trẻ biết một số cảnh đẹp quê hương (Chùa Bái đính, Tràng an, Tam Cốc Bích Động, rừng Cúc phương, đền vua Đinh vua Lê....), biết phong tục tập quán, lễ hội truyền thống của quê hương

1.2. Kỹ năng

- Rèn sự chú ý, nghe hiểu, trả lời mạch lạc, ghi nhớ có chủ định của trẻ.

1.3. Thái độ

- Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học, yêu quý quê hương

2. Chuẩn bị

2.1. Chuẩn bị của cô

- Nhạc các bài hát: Hoa lư quê hương em

- Máy vi tính hình ảnh( Tam cốc bích động, Tràng an, chùa Bái Đính, đền Đinh Lê, rừng Cúc phương.....) 

- Tranh ảnh một số địa danh của quê hương

- Trang phục gọn gàng

2.2. Chuẩn bị của trẻ

- Giấy A4, bút chì, sáp màu, giá treo tranh

- Vị trí hoạt động

- Trang phục gọn gàng

3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	Dự kiến hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức

- Trẻ hát bài “Quê hương tươi đẹp”

- Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát 

2. Nội dung

* HĐ1: “Trò chuyện về cảnh đẹp quê hương Ninh Bình”
- Mời trẻ kể về quê hương Ninh Bình mà trẻ biết:

- Bật máy vi tính có một số hình ảnh về (Tam cốc bích động, Tràng an, chùa Bái Đính, đền Đinh Lê...) Trẻ quan sát trên màn hình. Gợi mở đàm thoại: 

+ Đây là hình ảnh gì?

+ Núi Thuý sông Vân nằm ở đâu?

- Cô giới thiệu về Núi Thuý, sông Vân

- Còn đây là danh lam thắng cảnh nào của Ninh Bình chúng ta?

+ Khi đi du lịch Tràng an chúng mình đi bằng gì?

+ Tam cốc bích động nằm ở xã nào....?

- Chúng mình đã được bố mẹ cho đi tham quan những danh lam thắng cảnh nay chưa?

- Các bạn thấy những nơi ấy có đẹp không?

- Ngoài các địa danh trên, Ninh Bình còn có những danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử nào khác?
- Cô nhấn mạnh: Ninh Bình có rất nhiều cảnh đẹp  hấp dẫn khách đi đu lịch, lễ hội truyền thống, món ăn đặc sản của quê hương vì thế Ninh Bình là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch

+ Cô giới thiệu 1 số hoạt động thường diễn ra ở các khu danh lam thắng cảnh của Ninh bình

- Giáo dục trẻ: bảo vệ môi trường, bảo vệ danh lam thắng cảnh của quê hương

- Hát vận động bài “Hoa lư quê hương em”

HĐ2: Luyện tập

- Trò chơi 1 “Về đúng địa danh”

+ Cách chơi: vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh “về đúng địa danh” cô nói địa danh nào thì trẻ chạy nhanh về địa danh đó.

- Trò chơi 2: Vẽ cảnh đẹp quê hương

+ Cách chơi: Cho mỗi trẻ 1 tờ giấy A4, trẻ về bàn thể hiện ý tưởng của mình qua sản phẩm tranh.

- Cô tổ cgức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khích trẻ

- Cô nhận xét động viên trẻ.

3. Kết thúc

 tặng chuyến thăm quan Tam cốc Bích động
	- Cả lớp hát

- Trẻ trò chuyện

- 5- 7 trẻ kể về Ninh Bình

- Chú ý quan sát và trả lời câu hỏi của cô

- Tràng An

- Bằng thuyền

- Nhà thờ đá Phát Diệm, suối nước nóng Kênh Gà, khu bảo tồn thiên nhiên vân Long...

- Chú ý lắng nghe

- Cả lớp hát vận động

- Cả lớp cùng chơi 2- 3 lần

- Trẻ thi đua vẽ tranh đẹp

- Hát “Hoa lư quê hương em”

ra ngoài


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát rau mồng tơi

1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm nổi bật, tác dụng của rau mồng tơi, biết trong trường có khu vườn để các cô trồng rau sạch cho bé ăn.

- Rèn trẻ các kỹ năng quan sát, ghi nhớ

- Giáo dục trẻ biết ơn, kính trọng các cô, bác đó vất vả chăm sóc bé.
1.2. Chuẩn bị

- Vị trí quan sát. Trang phục của cô và trẻ gọn gàng.

- Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho hoạt động

1.3. Hướng dẫn

- Cô cùng trẻ hát bài Khúc hát dạo chơi đến vị trí quan sát

- Các con vừa hát bài hát gì?

- Chúng mình cùng quan sát xem đây là gì?

- Cô cùng trẻ ra vườn rau và trò truyện về rau mồng tơi .

- Đây là rau gì?

- Rau mồng tơi có đặc điểm gì?

- Thân, lá cây rau như thế nào?

- Làm thế nào để có được vườn rau tốt?. 

- Chúng mình đó được ăn rau mồng tơi chưa?

- Chúng ta có thể chế biến được những món ăn gì từ rau mồng tơi?

- Ăn rau cung cấp chất gì?

- Cô củng cố GD trẻ về dinh dưỡng, cách CSBV và biết ơn người trồng rau.

2. TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyễn khích trẻ

3. Chơi tự do san giao thông
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai- Kỹ năng: Nấu ăn, làm móng tay
- Góc xây dựng: Xây dựng ao vườn

- Góc sách: Chơi cờ vua, xem sách, xem tranh
- Góc nghệ thuật- hoạt động Steam: Vẽ về chủ đề
- Góc thiên nhiên: Tưới nước cho cây, lau lá cây 

V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần

1.1. Mục đích - yêu cầu

- Trẻ hát được những bài hát trong tuần, biết nhận xét các bạn

- Kỹ năng biểu diễn tập thể

- Ngoan, biết lắng nghe người khác nói

1.2. Chuẩn bị 

- Nhạc cụ âm nhạc. 

- Phiếu bé ngoan

- Vị trí hoạt động

- Trang phục gọn gàng
1.3. Hướng dẫn

- Cho trẻ hát những bài hát trong chủ đề dưới nhiều hình thức khác nhau

- Xen kẽ cô và trẻ cùng biểu diễn

- Cho trẻ sử dụng dụng cụ âm nhạc kết hợp

- Động viên khuyến khích trẻ

- Giúp đỡ trẻ yếu kém

- Nêu gương những bạn ngoan, học tốt

- Cho trẻ tự bình bầu bé ngoan

- Cô nhận xét 

- Phát bé ngoan cho trẻ

- Động viên trẻ chưa được bé ngoan

- Khuyến khích trẻ cố gắng trong tuần sau

2. Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tại các góc chơi

- Trẻ chơi

- Nhắc trẻ chơi vui vẻ đoàn kết

- Trẻ thu dọn đồ chơi sau khi chơi

3. Vệ sinh, nêu gương, trả trẻ

- Cô nêu gương những trẻ ngoan.

- Phát bé ngoan

- Cho trẻ vệ sinh gọn gàng

- Đầu tóc gọn gàng

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ. 

- Trả trẻ đúng giờ.
TUẦN ÔN

Thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2026

I. ĐÓN TRẺ, CHƠI, TD SÁNG

- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề 

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề giao thông

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông, phương tiện giao thông, nơi hoạt động, tác dụng, về một số biển báo giao thông.

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng tập kết hợp các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, gập vào vai

- Bụng: Hai tay dơ ra trước xoay người sang hai bên

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày
1. Mục đích - yêu cầu
1.1. Kiến thức:
- Trẻ biết đọc và nhận biết ý nghĩa của các con số quen thuộc được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày: Ngày sinh nhật, số điện thoại khẩn cấp, xe cứu thương 115, xe cứu hỏa 114, cảnh sát cơ động 113.
1.2. Kỹ năng:
- Trẻ rèn kỹ năng đếm. Nhận biết các chữ số, sắp xếp các chữ số.
- Rèn luyện kỹ năng quan sát, phán đoán, suy luận, tưởng tượng, sự chú ý và ghi nhớ có chủ đích.
1.3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ phải ghi nhớ những con số cần thiết để áp dụng vào những tình huống cụ thể, những trường hợp cấp bách xảy ra trong cuộc sống: (Xe cứu thương, xe chữa cháy, xe cảnh sát)
2. Chuẩn bị:
2.1. Đồ dùng của cô:
- Máy tính, máy chiếu, các hình ảnh trình chiếu
- Hình ảnh xe cảnh sát, xe cứu thương.
- Nhạc bài hát “Tập đếm, em tập lái ô tô”
2.2. Đồ dùng của trẻ:
- Mỗi trẻ một bảng học toán, bộ thẻ số từ 1 đến 5

- Vị trí hoạt động

- Trang phục phù hợp
3. Tiến hành

	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	1. Trò chuyện, gây hứng thú.
- Chào mừng các bé đến với “Chuyến xe vui vẻ” ngày hôm nay.
- Tham gia chương trình có sự góp mặt của 2 đội:
                                + Đội ô tô xanh
                                + Đội ô tô vàng
- Cô Bình và cô Hoa sẽ là người đồng hành cùng các bé trong chương trình.
- Tham gia chương trình 2 đội phải trải qua 3 phần:
         Phần thứ nhất: Khởi động
         Phần thứ hai: Cùng nhau tìm hiểu
           Phần thứ ba: Chung sức
- Xin mời các bạn cùng bước vào phần khởi động với bài “Tập đếm”.

2. Nội dung
* HĐ1:  Ôn nhận biết số thứ tự trong phạm vi 5
- Các con vừa hát vận động gì? Trong bài tập đếm nhắc đến số mấy?
* Trò chơi: Số nào còn thiếu
- Cho trẻ đi lấy bảng và thẻ số về chỗ ngồi.
- Với những chiếc thẻ số và bảng xinh xắn, cô sẽ thưởng cho chúng mình một trò chơi mang tên “Số nào còn thiếu”. Trên màn hình là dãy số tự nhiên từ 1 đến 5, nhiệm vụ của các con là hãy thật tinh mắt và tìm xem chữ số đó là số nào để điền vào ô trống.
- Xuất hiện dãy số từ 1 đến 5, thiếu số 2
+ Các con hãy quan sát xem dãy số còn thiếu số nào?
+ Cho trẻ tìm số 2 giơ lên
- Xuất hiện dãy số từ 1 đến 5, thiếu số 4
+ Số nào còn thiếu trên dãy số này?
+ Cho trẻ tìm số 4 giơ lên
- Xuất hiện dãy số từ 1 đến 5, thiếu số 3
+ Số nào còn thiếu trong dãy số trên?
 + Cô nhận xét, khen ngợi trẻ.
* HĐ2: Nhận biết ý nghĩa những con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.
- Các con số có ý nghĩa rất trong cuộc sống. Để biết các con số có ý nghĩa như thế nào thì hôm nay cô và các con cùng nhau tìm hiểu qua phần thứ 2 được mang tên “Cùng nhau thi tài”
Với câu chuyện của bạn Bi nhé!
Dạy trẻ biết ngày sinh nhật.
- Cô kể câu chuyện “Chuyện của bé Bi”
Đoạn 1: “Hôm nay là sinh nhật của bạn Bi, trước khi đi đặt bánh sinh nhât cho Bi, mẹ dặn: Con ngoan ở nhà trông cho mẹ, không được đi chơi nhé! Được mẹ đặt bánh sinh nhật cho Bi thích lắm reo lên: vâng ạ, vâng ạ!”
+ Hôm nay là sinh nhật của ai?
+ Ngày sinh nhật của các con là ngày nào?
- Mỗi bạn đều có một ngày sinh nhật để đánh dấu ngày mình ra đời đấy!
* Dạy trẻ ý nghĩa của các số cần gọi khẩn cấp: 113, 114, 115.
Số cảnh sát (113)
- Cô kể tiếp câu chuyện “Chuyện của bé Bi”
Đoạn 2: “Nói rồi Bi đi vào trong nhà ngồi và mở tivi lên xem! Khi đang ngồi xem thì Bi nghe thấy có tiếng lục khục, Bi sợ quá! Tưởng là có trộm đột nhập vào nhà!”
+ Nếu con là bạn Bi trong câu chuyện con sẽ làm gì?
+ Khi cần gọi cho chú cảnh sát thì con sẽ gọi bằng số điện thoại nào?
+ Số 113 được ghép bởi những số nào?
+ Cho trẻ ghép số 113 (Ghép từ trái qua phải)
+ Cho trẻ giơ kết
Số cứu hỏa (114)
- Xin mời các con cùng lắng nghe tiếp câu chuyện chủa bạn Bi!
Đoạn 3: “Lúc đó Bi lấy lại bình tĩnh, ngó ra ngoài, thì ra là tiếng chú mèo đánh rơi bình hoa, và thấy có tiếng kêu cứu của bác hàng xóm: Cứu với, cứu với cháy! Cháy!”
+ Con sẽ làm gì trong trường hợp này?
+ Chúng mình sẽ gọi ai giúp đỡ?
+ Các con có biết số điện thoại của tổng đài cứu hỏa là bao nhiêu không?
+ Số 114 được ghép bởi những số nào?
+ Cho trẻ ghép số 114
+ Cho trẻ giơ kết quả.
Số cứu thương (115)
- Cô kể tiếp câu chuyện của bạn Bi.
Đoạn 4: “Khi nghe tiếng kêu có cháy mọi người đã nhanh trí gọi xe cứu hỏa đến để dập tắt đám cháy. Vừa lúc đó mẹ Bi đi đặt bánh sinh nhật về, nghe có tiếng người bị thương kêu cứu, Bi liền bảo mẹ: Mẹ ơi, mẹ gọi giúp xe cứa thương đi ạ, có người bị thương rồi!”
+ Các con hãy đọc giúp mẹ bạn Bi số của xe cứu thương?
+ Số 115 được ghép bởi những chữ số nào?
+ Cho trẻ đọc, ghép số 115
+ Cho trẻ giơ kết quả.
=> Cô chốt lại: Các con số có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống. Ở mỗi trường hợp, mỗi hoàn cảnh cụ thể thì những con số đó lại có một ý nghĩa khác nhau.
*Mở rộng: Cô giới thiệu trên máy chiếu ý nghĩa của những con số trong cuộc sống hàng ngày. (Các con số trên đồng hồ, hình ảnh biển lớp, biển số xe, số điện thoại, số nhà…)
* HĐ3: Luyện tập củng cố
Mời các bé bước vào phần "Chung sức" qua trò chơi “Về đúng bến”
- Cách chơi: Mỗi bạn có một số điện thoại của đường dây nóng (cứu thương, cứu hỏa, cảnh sát). Nhiệm vụ của các bạn vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh “Về bến, về bến” các bạn phải nhanh chân tìm về xe tương ứng với số điện thoại ở trên tay.
+ Số 113 về bến nào?
+ Bạn có số 114 về xe nào?
+ Số 115 sẽ tìm về xe gì?
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
3. Kết thúc: Cho trẻ đi nhẹ nhàng
	Trẻ lắng nghe

Trẻ hưởng ứng cùng cô

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe và trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắn nghe

Trẻ chú ý lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ trả lời


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát sự nảy mầm của hạt lúa
1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ biết được quá trình sinh trưởng và phát triển của hạt lúa khi được quan sát

- Trẻ có kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ động

- Trẻ hứng thú chơi, đoàn kết

1.2. Chuẩn bị

- Một chậu hạt lúa đã gieo và đang ở thời kỳ nảy mầm. 

- Đồ chơi cho trẻ chơi.

- Vị trí quan sát, trang phục gọn gàng
1.3. Hướng dẫn

- Ổn định tổ chức

- Trò chơi: Gieo hạt

Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn quan sát chậu hạt lúa đang nảy mầm. 
- Cô gợi ý hỏi trẻ về quá trình sinh trưởng và phát triển của hạt lúa

+ Các bạn có biết hôm trước cô con mình trồng cây gì không? 

+ Tại sao hạt lúa lại nảy mầm được? 

+ Quá trình phát triển của nó như thế nào? 

+ Chúng ta cần phải trồng đậu để làm gì?

+ Lúa là loại thực phẩm cung cấp chất dinh dưỡng gì cho con người?

+ Cách chăm sóc bảo vệ cây như thế nào?

+ Có cơm ăn chúng ta cần phải biết ơn công lao của ai?

-> Cô nhấn mạnh lại qua trình sinh trưởng và phát triển của cây. 

- Cô giáo dục trẻ biết chăm sóc bảo vệ chúng.

2. TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

3. Chơi tự do góc dân gian
IV. HOẠT ĐỘNG GÓC

- Góc phân vai- Kỹ năng: Bán hàng, nấu ăn
- Góc xây dựng: Xây dựng ngã tư đường

- Góc sách: Chơi cờ vua, xem sách, xem tranh
- Góc nghệ thuật- hoạt động Steam: Vẽ về chủ đề
- Góc thiên nhiên: Thí nghiệm đong nước
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Tổ chức cho trẻ chơi trò: Tàu về ga

1.1. Mục đích

- Trẻ biết nhận biết tên trò chơi, cách chơi, luật chơi, đúng ga của tàu xe mình, tham gia chơi đúng luật

- Trẻ chú ý nghe và trả lời câu hỏi của cô

- Giáo dục các cháu biết chờ đợi khi đến lượt

1.2. Chuẩn bị

- Các bến tàu, các con số

- Vị trí hoạt động

- Trang phục phù hợp

- Loa, máy tính

- Nhạc các bài hát trong chủ đề

1.3. Hướng dẫn

- Cô cho trẻ xem một số hình ảnh về các ga tàu

- Cô cho trẻ chơi cả lớp chia thành 3 đội

- Các đội ở các tàu có người lái tàu, các hành khách

- Khi có hiệu lệnh các hành khách lên tàu ngồi đúng vị trí ghế ngồi…

- Tàu khởi hành Trẻ nối đuôi nhau và hát bài hát khi có hiệu lệnh tàu về đúng bến của mình…( Trẻ chơi 4-5 lần)

- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ chơi. Nhận xét tuyên dương.

2. Chơi cờ vua

- Cô chia thành 3 nhóm

- Các nhóm cùng thảo luận về những quân cờ đã học 

- Các nhóm sẽ phải đọc tên và đặt vị trí các quân cờ vào đúng vị trí trên ô cờ

- Cho trẻ thực hiện chơi cờ vua

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ

- cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi

3. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ.

- Đầu tóc quần áo gọn gàng

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ.

- Trả trẻ đúng giờ.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
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- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề 

- Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề giao thông

- Trò chuyện cùng trẻ về an toàn giao thông, phương tiện giao thông, nơi hoạt động, tác dụng, về một số biển báo giao thông.

- Cho trẻ đăng ký góc chơi, chơi tự chọn

- Cho trẻ đến góc chơi theo ý thích, xem tranh ảnh liên quan đến chủ đề

- Điểm danh số trẻ đi học, nghỉ học, ăn cơm tại lớp

* Thể dục sáng tập kết hợp các bài hát trong chủ đề

- Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy

- Tay: Hai tay dang ngang, gập vào vai

- Bụng: Hai tay dơ ra trước xoay người sang hai bên

- Chân: Bật tại chỗ, bật tách khép chân
II. HOẠT ĐỘNG HỌC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Truyện: Qua đường 

1. mục đích- yêu cầu
1.1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên truyện , tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung và trình tự câu chuyện

1.2. Kỹ năng
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc, đủ câu, đủ ý

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các hoạt động

- Biết thể hiện ngữ điệu của từng nhân vật trong chuyện.

1.3. Thái độ
- Giáo dục trẻ biết chấp hành 1 số luật lệ giao thông khi qua đường.

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

2. Chuẩn bị
2.1. Đồ dùng của cô
- Máy tính, máy chiếu, màn chiếu, bài soạn Powerpoint

- Loa máy. Mô hình xe buýt bằng bìa cattong.

- Rối que các nhân vật

- Nhạc các bài hát trong chủ đề

2.2. Đồ dùng của cháu
- Mũ múa Thỏ trắng, Thỏ nâu, gấu, chú cảnh sát giao thông...

- Vị gtrí tham gia hoạt động

- Trang phục gọn gàng

3. Tiến hành
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1. Ổn định tổ chức
- Cô nói Xúm xít, xúm xít

- Các con ơi! Ngày hôm nay nghe tin lớp mình học rất giỏ nên các cô đã tham gia học cùng lớp chúng mình đấy, các con hãy dành một tràng pháo tay để chào đón các cô nào!

- Cô tạo tình huống khi 2 trẻ qua đường, gặp 1 chiếc ô tô và cho trẻ giải quyết tình huống.
+ Vì sao chiếc xe lại phanh gấp?
+ Nếu không phanh gấp thì điều gì sẽ xẩy ra?
Có một bạn nhỏ vì không chú ý khi đi qua đường nên suýt bị xe đụng. Đó chính là nội dung câu chuyện “Qua đường” mà hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe đấy.
2. Nội dung

* HĐ1: Kể câu chuyện "Qua đường"
- Cô kể diễn cảm lần 1 qua powerpoint. Hỏi trẻ:
+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Cô kể diễn cảm lần 2, kết hợp đàm thoại trích dẫn:
+ Hai chị em Thỏ xin phép mẹ đi đâu?
+ Thỏ mẹ đã dặn chị em thỏ như thế nào?

* HĐ2: Trích dẫn, đàm thoại
- Cô trích dẫn: “Vào một buổi sáng mùa xuân ấm áp…nhảy chân sáo ra khỏi nhà”.
+ Không nghe lời mẹ nên điều gì đã xẩy ra? Vì sao?
- Cô trích dẫn: Thỏ trắng kéo chị Thỏ nâu chạy ào... một đoàn xe dừng hết cả lại.
- Giải thích từ “Chạy ào” có nghĩa là chạy rất nhanh, khi chạy không nhìn trước nhìn sau.
+ Khi đó ai đã xuất hiện?
+ Khi đã gặp chuyện như vậy thì bác Gấu và chú cảnh sát giao thông đã nói gì?
- Cô trích dẫn: "Bác gấu lái xe tải thò đầu ra nói... lần sau hai cháu phải chú ý nhé... các cháu còn bé...dễ xảy ra tai nạn đấy"
+ Sau khi được nhắc nhở thì 2 chị em Thỏ như thế nào?
- Cô trích dẫn: "Chúng cháu xin lỗi chú...nhìn tín hiệu đèn màu ạ...khi qua đường phải có người lớn dắt".
+ Qua câu chuyện này các con học tập được điều gì?
=> Cô khái quát và giáo dục trẻ.
- Trẻ vui đọc bài “Đèn xanh đèn đỏ” đứng dậy và di chuyển đội hình vòng tròn cùng cô
- Cô kể diễn cảm lần 3 kết hợp diễn rối theo nội dung câu chuyện
- Động viên, khuyến khích trẻ lên kể cùng cô
- Nhận xét, tuyên dương trẻ
3. Kết thúc
- Cô nhận xét, tuyên dương 
	 

- “Bên cô bên cô”

- Trẻ vỗ tay chào các cô.

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

 

- Trẻ lắng nghe

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ lắng nghe

 

 

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

 

- Trẻ trả lời

 

- Trẻ thực hiện

 

- Trẻ lắng nghe

 

- Trẻ hưởng ứng


III. HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

1. HĐCMĐ: Quan sát xe máy

1.1. Mục đích - Yêu cầu

- Trẻ nhận biết được tên gọi, một số đặc điểm nổi bật của xe máy, công dụng của xe.

- Rèn kĩ năng quan sát và ghi nhớ có chủ định.

- Biết yêu quý giữ gìn  phương tiện. Ngồi trên xe độ mũ bảo hiểm và ngồi ngay ngắn ...
1.2. Chuẩn bị

- Đồ dùng: Xe máy, đồ chơi cho trẻ chơi

1.3. Hướng dẫn

* Hoạt động có mục đích

-  Kiểm tra sức khoẻ. Giới thiệu nội dung buổi hoạt động.

- Vận động: Đi xe đạp

- Trò chuyện cùng trẻ

+ Bố mẹ đưa con đến trường bằng phương tiện gì?

- Cho trẻ quan sát và nói lên nhận xét của mình

+ Xe máy có đặc điểm gì?

+ Dùng để làm gì?. Ngồi xe máy như thế nào để đảm bảo an toàn?

+ Các con làm gì để bảo vệ xe máy?

→ Cô khái quát lại: Xe máy có phần đầu xe, thân xe, đuôi xe, xe dùng để chở người chở hàng , là phương tiện giao thông đường bộ....

* Cô giáo dục:  Biết yêu quý giữ gìn phương tiện, ngồi trên xe đội mũ bảo hiểm và ngồi ngay ngắn ...

2. TCVĐ: Kéo co

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

- Động viên khuyến khich trẻ

Chơi tự do

IV. HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

Bé thông minh qua trò chơi ghép hình
1. Mục đích

- Trẻ  biết  ghép các hình học thành phương tiện giao thông, ngôi nhà

- Rèn kỹ năng lắp ghép, sắp xếp cho trẻ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
2. Chuẩn bị

- Các hình học

- Vị trí hoạt động

- Trang phục phù hợp

3. Hướng dẫn

- Cô giới thiệu nội dung của buổi chơi

- Gợi hỏi trẻ ghép các hình để tạo thành các phương tiện giao thông, ngôi nhà

+ Xe ô tô con được sắp xếp: Từ 1 hình chữ nhật làm thân xe với 2 hình tam giác làm đầu và đuôi xe, 2 hình tròn làm bánh xe, 2 hình chữ nhật làm cửa xe.
+ Chắp ghép xe ô tô tải:Từ 1 hình chữ nhật nằm ngang làm thân xe và 1 hình chữ nhật được đặt thẳng đứng làm đầu xe với 2 hình tròn làm bánh xe.
+ Chắp ghép thuyền buồm: Từ 1 hình chữ nhật làm thân thuyền, 3 hình tam giác làm đầu thuyền, đuôi thuyền, cánh buồm.
+ Chắp ghép ngôi nhà: Từ hình vuông, hình tam giác và hình chữ nhật.

+ Chắp ghép máy bay: Thân máy bay từ 2 hình chữ nhật, đầu máy bay được xếp từ 1 hình tam giác, cánh máy bay từ 2 hình tam giác, đuôi máy bay được xếp từ 1 hình tam giác.

- Cho trẻ chắp ghép hình theo ý thích của trẻ’ Nhận xét và tuyên dương
V. HOẠT ĐỘNG CHIỀU

1. Học tiếng Anh qua phần mềm FutureLang

 Unit: Road sing ( biển báo giao thông)

1.1.Mục đích, yêu cầu

a. Kiến thức

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng từ: No parking, No entry, Slippery

- Trẻ nhận ra cụm từ trong những cụm từ quen thuộc.

b. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng nghe– nói tiếng Anh.

- Trẻ đếm và gọi tên các số bằng tiếng Anh.

- Rèn kỹ năng phối hợp tay mắt thông qua trò chơi

c. Thái độ

- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia hoạt động 

- Trẻ yêu thích môn học tiếng Anh
1.2. Chuẩn bị

- Loto có các cụm từ tiếng anh các phương tiện giao thông đượng bộ 

- Hình ảnh minh họa hoặc vi deo: No parking ( cấm đỗ xe), No entry( cấm vào), Slippery road ( đường trơn)
- Máy chiếu/loa phát nhạc bài hát 

- Nhạc các bài hát trong chủ đề

- Trang phục gọn gàng

1.3. Hướng dẫn
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trẻ

	1.1 Ổn định tổ chức

- Cô chào trẻ bằng tiếng Anh: Hello! 

- Cho trẻ nghe bài hát: “The ABC Song” 

- Cô giới thiệu: Hôm nay sẽ học các cụm từ về TTGT đường bộ bằng tiếng Anh
1.2. Nội dung

* HĐ 1: Dạy từ vựng mới 

- Cô mở ứng dụng cho trẻ nghe  

- Cho trẻ phất âm lại 2 – 3 lần.

- Giới thiệu từ vựng :

bicycle (xe đạp)
 motorbike (xe máy)
No parking ( cấm đỗ xe) 

No entry( cấm vào)

Slippery road ( đường trơn)
- Cho trẻ đọc
* HĐ 2: Luyện tập củng cố 

- Trò chơi 1: Tìm đúng

- Nhiệm vụ: Cho trẻ tìm các cụm từ chỉ PTGT đường bộ có ở trong lớp

- Cho trẻ chơi 2- 3 lần

- Cô nhận xét– khen thưởng.

- Trò chơi 2: Ghép đúng

- Cô cho trẻ ghép cụm từ phù hợp với tranh PTGT

* HĐ3: Củng cố– Kết thúc

- Cho trẻ nghe bài hát: “The ABC Song” .

- Cô nhận xét- khen ngợi sự cố gắng của các con.
	- Hello

- Trẻ nghe

- Trẻ xem

- Trẻ phát âm

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đọc

- Trẻ chơi


2. Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ở các góc

- Trẻ thu dọn đồ chơi sau khi chơi

3. Vệ sinh, trả trẻ

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ. Đầu tóc quần áo gọn gàng

- Kiểm tra tư trang đồ dùng cho trẻ.

- Trả trẻ đúng giờ. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ.
